DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2018 
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

C. Các môn thi
Bóng đá namTHCS:

* Giải nhì 

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhì
	Chu Hoàng  Phúc
	08/07/2003
	9M
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Đình Nguyên
	01/09/2003
	9B
	THCS Đội Cung
	TP Vinh

	Nhì
	Hoàng Bảo Tài
	05/07/2003
	9I
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Hồ Hoàng Hưng
	16/12/2003
	9c
	THCS Hưng Bình
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn  Đình Tuyển
	14/10/2003
	8B
	THCS Cửa Nam
	TP Vinh

	Nhì
	Hoàng Mạnh Cầm
	22/02/2003
	9B
	THCS Đội Cung
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Văn Phước
	17/05/2003
	9B
	THCS Hưng Chính
	TP Vinh

	Nhì
	Ngô Thế Trung
	08/04/2003
	9C
	THCS Trường Thi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Hậu Thế Tần
	10/01/2003
	9E
	THCS Trường Thi
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn  Phúc  Mạnh
	22/04/2003
	9H
	THCS Hà Huy Tập
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Đức Huy
	09/06/2003
	9C
	THCS Hưng Lộc
	TP Vinh

	Nhì
	Trịnh Hoàng Cảnh 
	06/04/2003
	9B
	THCS Trung Đô
	TP Vinh

	Nhì
	Nguyễn Cảnh Thịnh
	26/01/2003
	9I
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Phan Văn Trần Quý
	11/03/3003
	9D
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh


Môn Điền kinh THCS

	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhảy xa Nam
	
	
	
	

	Nhất
	Lo Văn Thanh
	23/02/2004
	8A
	THCS Châu Thái
	Quỳ Hợp

	Nhì
	Cao Bá Hải
	14/03/2003
	9A
	THCS Diễn Tân
	Diễn Châu

	Ba
	Hồ Mạnh Khang
	21/09/2005
	9A
	THCS Lê Lợi
	TP. Vinh

	Ba
	Kha Văn Hùng
	15/05/2003
	9B
	THCS Lạng Khê
	Con Cuông

	Ba
	Lại Xuân Ngọc
	11/06/2003
	9A
	THCS Lăng Thành
	Yên Thành


Môn Bóng bàn THCS:                 

* Lứa tuổi 12 - 13:      

 b, Đơn Nữ:

	Giải
	Họ Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	Nhất
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	05/11/2005
	7A
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Ngô Thị Hồng  Ánh
	09/04/2005
	7A
	THCS Diễn Kỷ
	Diễn  Châu

	Ba
	Võ Thị Mỹ Uyên
	06/12/2006
	6B
	THCS Cầu Giát
	Quỳnh Lưu


Môn Cầu lông THCS
	Giải
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường
	Huyện

	6
	Đơn nam 14-15
	
	
	
	

	Nhất
	Nguyễn Hữu Thắng
	31/12/2003
	9E
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	Nhì
	Bùi Đức Duy
	19/08/2003
	9B
	THCS Hòa Hiếu 2
	TX Thái Hòa

	Ba
	Nguyễn Hoàng Dũng
	08/07/2003
	9B
	THCS Quỳnh Thiện
	TX Hoàng Mai

	Nhất
	Nguyễn Hữu Thắng
	31/12/2003
	9E
	THCS Lê Lợi
	TP Vinh

	
	Ngô Minh Hải
	10/09/2003
	9H
	THCS Hà Huy Tập
	

	Nhì
	Trần Hoàng Quốc Bảo
	19/06/2003
	9A
	THCS Thị Trấn Nghĩa Đàn
	Nghĩa Đàn

	
	Chu Kim Trường
	02/04/2004
	9C
	THCS Liên Thắng
	

	Ba
	Lô Xuân Hiếu
	30/10/2003
	9
	THCS Thị Trấn Hòa Bình
	Tương Dương

	
	Nguyễn Anh Tỷ
	15/08/2003
	9
	THCS Thị Trấn Hòa Bình
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